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TIN LŨ TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI 

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ,  

TỪ THANH HÓA ĐẾN BẮC QUẢNG TRỊ 
 

 

1. Hiện trạng diễn biến lũ trong 12 giờ qua 

Lũ trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh 

lũ tại trạm Tà Lài 112,76m (1h ngày 29/9), dưới báo động (BĐ)3 0,24m. Lúc 7h 

ngày 29/09, mực nước tại trạm Tà Lài 112,75m, dưới báo động (BĐ)3 0,25m. 

Hiện nay, lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị đang lên; 

mực nước các sông ở khu vực Bắc Bộ có dao động.  

Mực nước lúc 7h ngày 29/9 trên một số sông như sau:  

Trên sông Chu (Thanh Hóa) tại trạm Cửa Đạt 32,14m, trên BĐ3 1,14m; 

tại trạm Bái Thượng 17,25m trên BĐ2 0,75m; trên sông Mã (Thanh Hóa) tại 

trạm Giàng 3,93m, xấp xỉ mức BĐ1;  

Trên sông Cả (Nghệ An) tại trạm Dừa 21,10m, trên BĐ1 0,6m, tại trạm 

Nam Đàn 5,54m, trên BĐ1 0,14m;  

Trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) tại trạm Sơn Diệm 14,15m, trên BĐ3 

1,15m; trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) tại trạm Chu Lễ 12,64m trên BĐ2 0,14m; 

trên sông La (Hà Tĩnh) tại trạm Linh Cảm 4,25m, dưới BĐ1 0,25m. 

Trên sông Gianh (Quảng Trị) tại trạm Mai Hóa 4,48m, dưới BĐ2 0,52m. 

2. Dự báo 

Trong 06-12 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ xuống chậm và dao động ở 

trên mức BĐ2; 

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm và dao 

động ở mức BĐ2 (Chi tiết mực nước thực đo, dự báo trong Phụ lục 1). 

Cảnh báo: Từ nay (29/9) đến 01/10, trên sông Thao (Lào Cai), sông 

Hoàng Long (Ninh Bình), sông Đà (Phú Thọ) có khả năng xuất hiện 01 đợt lũ; 

lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh 

lũ trên sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, thượng lưu sông 

Cả, sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; 

đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình, sông Thao, sông Hoàng Long, hạ lưu các sông: Chu, 

Mã, Cả, La và sông Gianh lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. 

3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi 

kèm 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu 

đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét 

và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến 

Hà Tĩnh (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian 



thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng 

Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng 

cảnh báo lũ quét, sạt lở đất) (Chi tiết khu vực có nguy cơ ngập lụt trong Phụ lục 

2). 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2 

5. Cảnh báo tác động của lũ: 

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới 

các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, 

dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. 

Ghi chú: Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự 

kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ 

cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa. 

 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 15h30 ngày 29/9 
 

          Tin phát lúc: 09h00 
 

 TUQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG 

 DỰ BÁO THỦY VĂN 
 

 
Phùng Tiến Dũng 

 

https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/


 

Phụ lục  

Phụ lục 1. Bảng mực nước thực đo và dự báo trong 24 giờ tới 

 

Tỉnh Sông Trạm 

Mực nước 

thực đo (cm) 
Mực nước dự báo (cm)   

07h/29 

So 

sánh 

CBĐ 

13h/29 

So 

sánh 

CBĐ 

19h/29 

So 

sánh 

CBĐ 

01h/30 

So 

sánh 

CBĐ 

07h/30 

So 

sánh 

CBĐ 

Ghi chú 

Đồng Nai 
Đồng 

Nai 
Tà Lài 11275 

< BĐ3 

25 
11270 

> BĐ2 

20 
11265 

> BĐ2 

15 
11260 

> BĐ2 

10 
11255 

> BĐ2 

5 

Với dự kiến Q 

xả từ thủy điện 

Đồng Nai 5: 

355 m3/s 

 

Phụ lục 2. Nguy cơ ngập lụt 

Tỉnh Xã, phường có nguy cơ ngập lụt 

Đồng Nai Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán 

 

 

 


